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Vân Canh, ngày        tháng      năm 2024 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

Trung tâm Y tế huyện Vân Canh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu hóa chất 

xét nghiệm sinh phẩm chẩn đoán in vitro và hóa chất khác phục vụ công tác khám 

chữa bệnh và dự phòng của Trung tâm Y tế huyện Vân Canh, như sau:  

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Vân Canh 

Địa chỉ: Thịnh Văn II, Thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Bộ phận Khoa Dược – Cận lâm sàng/Văn thư, Trung tâm Y tế huyện Vân 

Canh. 

Số điện thoại: 0256.3888.846 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

Nhận qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại địa chỉ:  Khoa Dược - Cận lâm 

sàng/Văn thư, Trung tâm Y tế huyện Vân Canh; Địa chỉ: Thịnh Văn II, Thị trấn Vân 

Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định; 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 7h00 phút ngày 22 tháng 8 năm 2024 đến 

trước 08h00 ngày 4 tháng 9 năm 2024.
 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày  4 tháng 9 

năm 2024.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá  

1. Danh mục hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán in vitro và hóa chất 

khác cụ thể như sau: 

STT Tên thuốc - vật tư Quy cách kỹ thuật/đóng gói ĐVT 
 Số 

lượng  

1 
Hóa chất dùng cho  

xét nghiệm Alanine 

* Thành phần: 

- R1: Tris Buffer (pH 7.5) 137.5 mmol/l; Bộ 6 



Aminotransfer ase  

(ALT) 

 

L-Alanine 709  

mmol/l; LDH (microbial) ≥ 2000 U/l. 

- R2: CAPSO 20 mmol/l; 

2-oxoglutarate 85 mmol/l; NADH 1.05 

mmol/l. 

* Bộ gồm: 

R1: 01 lọ 44ml, R2: 01 lọ 11ml. 

2 

Hóa chất dùng cho  

xét nghiệm Aspartate 

Aminotransfer ase  

(AST) 

*Thành phần R1 :Tris buffer (pH 7.8) 110 

mmol/l; L�aspartic acid 340 mmol/l; LDH 

≥ 4000 U/l; MDH ≥ 750  

U/l. R2: CAPSO 20 mmol/l ; 2-

oxoglutarate 85 mmol/l;  

NADH 1.05 mmol/l. 

*Bộ gồm: R1: 01 lọ 44ml , R2: 01 lọ 11ml. 

Bộ 6 

3 

Hóa chất dùng cho  

xét nghiệm 

TRIGLYCERI DES 

Thành phần: 

R1: PIPES buffer (pH 7.0) 50 mmol/l; ATP 

2.85 mmol/l;  

Mg 60 mmol/l ; Glycerol Kinase (GK) 1.5 

U/ml;  

Glycerol-3-phosphate oxidase (GPO) 6.0 

U/ml; Toos  

0.48 mmol/l. 

R2: Peroxidase 15.0 U/ml; Lipoprotein 

Lipase 25.0  

U/ml. 

* Lọ 44ml 

Lọ 10 

4 

Dung dịch rửa dùng  

cho máy xét nghiệm  

sinh hóa 

*Thành phần: Sodium hydroxide: 0,5-<1%, 

Polyethylene  

glycol dodecyl eher with > 5-20 mol 

ethylene oxide:  

0,25-<1%; Emulsifier K30: 0,25-<1% 

* Lọ x 100ml 

Lọ 12 

5 

Test nhanh phát hiện  

kháng nguyên NS1  

vi rút sốt xuất huyết 

Test nhanh chẩn đoán Sốt xuất huyết 

kháng nguyên.  

Dạng khay 

* Độ nhạy: tối thiểu 95% 

* Độ đặc hiệu: tối thiểu 95% 

Test 200 

6 
Test thử nước tiểu 10  

thông số 

* Bao gồm 11 vạch trong đó có 10 vạch thể 

hiện 10  

thông số theo thứ tự lần lượt: bilirubin, 

blood (occult),  

glucose, ketone (acetoacetic acid), SG, 

leukocytes,  

nitrite, pH, protein, urobilinogen và 

cuối cùng là 01 vạch chứng. 

Test 400 

7 Cloramin B 

Dạng bột, hàm lượng Clo hoạt tính > 25%. 

Đóng trong thùng bảo quản chắc chắn. Kg 25 

  Tổng: 7 khoản 
 

    

 



2. Các thông tin khác:  

     Hồ sơ báo giá bao gồm:  

a. Báo giá theo mẫu Phụ lục  đính kèm.  

  b. Các đơn vị tham gia chào giá hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán in 

vitro và hóa chất trọn danh mục nêu trên.  

  Xin cám ơn sự quan tâm của các đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Lãnh đạo TTYT; 

- Trang TTĐT của TTYT huyện Vân Canh; 

- Lưu: VT, D-CLS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lang Đình Bính 
 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục I  

Mẫu báo giá  

(Kèm theo Công văn số                   /TTYT ngày      /8/2024   

của Trung tâm Y tế huyện Vân Canh)   

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Vân Canh 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số       /TTYT  ngày      /   /2024  của Trung tâm Y 

tế huyện Vân Canh, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp 

nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì 

ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp hóa chất xét 

nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán in vitro và hóa chất khác như sau:  

1. Báo giá hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán in vitro và hóa chất 

khác.  
 

STT 
Tên hàng 

hóa 

Tên 

Thương 

mại 

Quy cách 

kỹ thuật 

Hãng 

SX-

Nước 

SX 

Đơn vị 

tính 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

1        

2        

3        

 Tổng cộng:...khoản      

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày, kể từ ngày … tháng … năm 

… [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày … tháng… 

năm…[ghi ngày….tháng…năm… kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại 

khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá].  

3. Chúng tôi cam kết:  

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.  

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật 

về cạnh tranh, bán phá giá.  

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.          

                         ….., ngày…. tháng….năm….  

                                                           Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp           
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